
THÁNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TC

1 Đùa giỡn, nói chuyện trong Thánh Lễ

2 Lười biếng đọc kinh

3 Nói chuyện trong Thánh Lễ

4 Con có kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ

5 Con dự lễ CN nhưng không trọn

6 Con có bỏ lễ Chúa Nhật hay lễ Trọng

7 Con bỏ cầu nguyện sáng tối

8 Con có thề dối, thề vặt

9 La hét, thiếu tôn kính trong nhà thờ

10 Không vâng lời, cãi lại người lớn

11 Nói hỗn với người lớn

12 Đánh nhau

13 Xúi bạn làm điều xấu

14 Nói xấu người khác

15 Nói lời thô tục, chửi tục

16 Đổ lỗi cho người khác

17 Con có làm chứng gian

18 Ăn cắp đồ người khác

19 Cố ý phá đồ người khác

20 Nói dối ba mẹ, người khác

21 Nhìn bài của bạn

22 Coi gian lận trong các kì thi

23 Đã gian lận khi mua đồ

24 Kiêu ngạo, chế giễu người khác

25 Làm biếng học hành

26 Ham mê ăn uống

27 Con có xem phim ảnh, sách báo xấu
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